PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ

            Ở trường phổ thông dạy toán là dạy hoạt động toán học (A.A. Stôliar). Đối với học sinh, có thể xem việc giải Toán là hình thức chủ yếu của hoạt động toán học. Các bài toán ở trường phổ thông là một phương tiện rất có hiệu quả và không thể thay thế được trong việc giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển tư duy, hình thành kĩ năng, kĩ xảo ứng dụng toán học vào thực tiễn. Hoạt động giải bài tập toán là điều kiện để thực hiện tốt các mục đích dạy học toán ở trường phổ thông. Vì vậy tổ chức có hiệu quả việc dạy giải bài tập toán học có vai trò quyết định đối với chất lượng dạy học toán. Bài tập toán mang nhiều chức năng: Chức năng giáo dục, chức năng giáo dưỡng, chức năng phát triển tư duy và chức năng kiểm tra đánh giá. Khối lượng bài tập toán ở trường phổ thông là hết sức phong phú, đa dạng. Có những lớp bài toán có thuật giải, nhưng phần lớn là những bài toán chưa có hoặc không có thuật giải. Đứng trước những bài toán đó, giáo viên gợi ý và hướng dẫn học sinh như thế nào để giúp họ tìm ra phương pháp giải là một vấn đề hết sức quan trọng. Tuy nhiên đây cũng là vấn đề rất khó khăn bởi vì đưa ra được những gợi ý hợp lí, đúng lúc, đúng chỗ còn là nghệ thuật sư phạm của chính người giáo viên.
             Rèn luyện năng lực giải toán có vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng tư duy của học sinh, vì để giải bài toán học sinh phải suy luận, phải tư duy, phải liên hệ với các bài toán khác để tìm ra lời giải; phải biết huy động kiến thức, biết chuyển đổi ngôn ngữ, biến đổi đối tượng. Mối liên hệ, dấu hiệu trong bài toán chỉ có thể được phát hiện thông qua quá trình phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, so sánh... Nguồn gốc sức mạnh của Toán học là ở tính chất trừu tượng cao độ của nó. Nhờ trừu tượng hoá mà Toán học đi sâu vào bản chất của nhiều sự vật, hiện tượng và có ứng dụng rộng rãi. Nhờ có khái quát hoá, xét tương tự mà khả năng suy đoán và tưởng tượng của học sinh được phát triển, và có những suy đoán có thể rất táo bạo, có căn cứ dựa trên những quy tắc, kinh nghiệm qua việc rèn luyện các thao tác tư duy. 

          Thông qua khai thác bài tập sách giáo khoa toán và sáng tạo xây dựng bài toán mới làm cho học sinh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác một cách thú vị, làm cho học sinh biết được cách thức tạo ra kiến thức cũng như bài toán mới và qua đó ứng dụng vào giải các bài tập toán. Trong quá trình dạy học sinh lớp 9, đặc biệt là học sinh khá - giỏi, tổ chức hoạt động khai thác kiến thức cũng như bài tập trong nhiều tiết dạy chính khóa, trong các buổi dạy nâng cao, trong các buổi bồi dưỡng học sinh giỏi đã thu được một số kết quả nhất định. Thông qua việc khai thác bài tập cũng giúp học sinh lớp 9 ôn tập được kiến thức cơ bản, trọng tâm, làm cho học sinh được rèn luyện một số phương pháp giải bài tập, học sinh có kỹ năng vẽ thêm đường phụ, kỹ năng tìm tòi lời giải và tự tin sáng tạo bài toán mới từ các bài tập toán trong sách giáo khoa.

          Vì những lý do trên tôi chọn đề tài nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là:"Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh lớp 9 thông qua xây dựng bài tập hình học"

PHẦN II- NỘI DUNG
A. Thực trạng, mục đích và phương pháp nghiên cứu.
1. Thực trạng của vấn đề.            

           - Khi giảng dạy trên lớp gặp các bài tập về hình học, tôi thấy học sinh còn rất nhiều lúng túng trong việc vẽ hình, hay tìm định hướng làm bài, đặc biệt là học sinh học ở mức độ trung bình. 

           - Giáo viên khi dạy học sinh giải bài tập hình học, thường chỉ chữa bài tập là xong, ít khai thác, phân tích đề bài để mở rộng bài toán mới dẫn đến khi học sinh gặp bài toán khác một chút là không giải được.

           - Học sinh thường ngại học hình học vì kiến thức hình học không dễ nhớ, khó tìm phương pháp giải, các bài toán hình học tổng hợp thường phức tạp, phải áp dụng cùng một lúc nhiều kiến thức.

2. Mục đích nghiên cứu.

a. Đối với giáo viên: 

 - Nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ cho quá trình giảng dạy.

 - Làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao kiến thức.

b. Đối với học sinh:

- Giúp học sinh lớp 9 rèn luyện năng lực học tập môn toán nói chung và việc rèn luyện năng lực học tập hình học nói riêng. Trang bị cho học sinh một số kỹ năng mới nhằm nâng cao năng lực học tập môn toán, giúp các em tiếp thu bài một cách chủ động, sáng tạo.

- Rèn luyện năng lực toán cho học sinh lớp 9, khắc phục một phần hạn chế trong các kì thi của học sinh lớp 9.

3. Phương pháp nghiên cứu.
- Nghiên cứu lý thuyết thông qua SGK, tài liệu tham khảo của học sinh tại trường. Nghiên cứu qua mạng Internet.

- Nghiên cứu qua việc rút kinh nghiệm, học hỏi thầy cô giáo, đồng nghiệp.

- Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, . . .

4. Kết quả cần đạt.

-  Trong đề tài này đưa ra một số tình huống khai thác bài tập trong sách giáo khoa toán 9 nhằm rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh lớp 9.

- Trang bị cho học sinh một số kỹ năng phân tích, nhận xét, khai thác các kết quả bài toán trong việc rèn luyện năng lực giải toán.
- Thấy được vai trò to lớn của các bài tập hình học trong sách giáo khoa, học sinh vận dụng được cho một số bài toán khác.

B. Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh lớp 9 thông qua khai thác phát hiện bài toán mới.

1. Bài toán gốc ban đầu. 

Bài toán: Các đường cao hạ từ đỉnh A và B của 
[image: image1.wmf]ABC

D

 cắt nhau tại H(
[image: image2.wmf]µ

0

C90

¹

) và cắt đường tròn ngoại tiếp 
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 lần lượt tại D và E. Chứng minh rằng: 

                 a)  CD = CE                b) 
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                                                              (Bài tập 95 – SGK toán 9 tập 2 trang 105)
 Phân tích bài toán 

         Đây là bài toán trong chương trình Hình học 9, là bài tập nhằm củng cố lại kiến thức về đường tròn và góc với đường tròn, nên để giải bài tập ta cần chỉ rõ cho học sinh phương pháp cũng như các kiến thức liên quan. Cụ thể:

       a) Để chứng minh CD = CE ta cần chứng minh hai góc nội tiếp chắn hai cung đó bằng nhau. 
       b) Từ kết quả chứng minh ở câu a, ta chứng minh được tam giác BHD có BM vừa là đường cao vừa là đường phân giác.
       c) Từ kết quả chứng minh ở câu b, ta chứng minh được BC là đường trung trực của HD.
    Từ đó ta có thể giải bài toán như sau:

Bài giải
	          Gọi M, N lần lượt là giao điểm của AD với BC và BE với AC

a) Ta có 
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 (các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau)
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b) Ta có 
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 ( hệ quả góc nội tiếp) 
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 cân (Vì có BM vừa là đường cao vừa là đường phân giác)

c)  Ta có 
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 là đường trung trực của HD (vì BC chứa BM)
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2. Khai thác bài toán gốc ban đầu để phát hiện xây dựng các bài tập hình học.
            Xuất phát từ bài toán trong sách giáo khoa toán 9, giáo viên đưa ra các tình huống khai thác, mở rộng bài toán mới thông qua các hệ thống các câu hỏi được xây dựng trong mỗi định hướng. Từ các định hướng đó, học sinh trả lời và xây dựng cho mình các bài tập hình học mới. Qua đó có thể củng cố kiến thức, nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải toán cho học sinh. 

	Tình huống 1: Xét tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại D, E, F. Khi đó trong bài toán xuất hiện các tam giác đồng dạng, các tứ giác nội tiếp. Vậy có thể khai thác được kết quả gì từ các tam giác đồng dạng cũng như các tứ giác nội tiếp đó.

       Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau: 
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+ Định hướng 1: Các tứ giác CNHM, BCNP nội tiếp không. Vì sao?

- Học sinh chứng minh:  Xét tứ giác CNHM ta có: 
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. Do đó  CNHM là tứ giác nội tiếp. Tương tự ta có BCNP là tứ giác nội tiếp 

+ Định hướng 2: Các 
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- Học sinh chứng minh:  

       Xét hai tam giác ANH và AMC ta có: 
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  Xét hai tam giác  BNC và AMC ta có: 
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+ Định hướng 3:  Chứng minh được 
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và cộng vế với vế của hai đẳng thức trên ta được kết quả như thế nào? Áp dụng tương tự thì thu được đẳng thức nào?
-  Học sinh chứng minh được: 
AH.AM + BH.BN = AB
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, BH.BN + CH.CP = BC
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            Công vế với vế của ba đẳng thức trên ta được 
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+ Định hướng 4: Trong tam giác MNP, DEF trực tâm H có tính chất gì?
  - Học sinh chứng minh: Tứ giác BCNP nội tiếp một đường tròn  
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    Cũng theo chứng minh trên CNHM là tứ giác nội tiếp  
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. Suy ra NB là tia phân giác của góc MNP.

  -  Chứng minh tương tự ta cũng có PC là tia phân giác của góc MPN mà BN và CP cắt nhau tại H do đó H là tâm đường tròn  nội tiếp tam giác MNP.

   -  Mặt khác chứng minh được MN//DE, NP//EF, MP//DF do đó H là tâm đường tròn  nội tiếp tam giác DEF

        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 1: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại D, E, F.

a) Chứng minh các tứ giác CNHM, BCNP nội tiếp. 

b) Chứng minh rằng AN.AC = AH.AM; AM.BC = BN.AC.

c) Chứng minh rằng AH.AM + BH.BN = AB
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d) Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác MNP, DEF.

	Tình huống 2: Xét tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại D, E, F. Khi đó các cạnh, các đường cao cũng như diện tích các tam giác có mối liên hệ gì với nhau không? 

          Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:     
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+ Định hướng 1: Giáo viên nêu ra các câu hỏi liên quan đến tỉ số diện tích của các tam giác và tỉ số của các đoạn thẳng. 
?1. Tính  
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       - Học sinh tính được : 
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?2.  Với kết quả trên hãy tính 
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        - Học sinh tính được  
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?3. Tương tự giáo viên cho học sinh tính  
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        -  Từ hệ thức trên học sinh tính được:  
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?4. Các điểm D, E, F đối xứng với H qua BC, CA, AB không? 
             Khi đó 
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        - Học sinh tính được  
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+ Định hướng 2: Với p là nửa chu vi của tam giác ABC, r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tìm hệ thức liên hệ giữa r và AM, BN, CP?
       - Học sinh chứng minh được 

                   Vì  
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+ Định hướng 3: Giáo viên nêu nội dung các câu hỏi để xây dựng hệ thức của các đoạn thẳng. 
?1. Chứng minh  
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 và nêu kết quả tương tự

            - Học sinh chứng minh được 
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      Suy ra  
[image: image67.wmf]..

..

HBC

ABC

S

HBCNHBHC

SABCPABAC

D

D

==


            Chứng minh tương tự ta có: 
[image: image68.wmf]..
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?2. Với kết quả trên được 
[image: image69.wmf]...
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          - Học sinh tính được: 
[image: image70.wmf]...

1

...

BHCAHCAHB

ABC

SSS

HBHCHAHCHAHB

ABACBABCCACBS

DDD

D

++

++==


+ Định hướng 4: Giáo viên nêu nội dung câu hỏi về bài toán bất đẳng thức về tỉ số của các đoạn thẳng. 
?1.  Theo bất đẳng thức Côsi thì  
[image: image71.wmf]?
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              Học sinh có kết quả  
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?2.  Vậy từ đó ta được  
[image: image73.wmf]AMBNCP
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              Học sinh nêu kết quả  
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image75.wmf]9
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?3. Tương tự giáo viên yêu cầu học sinh chứng minh 
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[image: image77.wmf]3

HAHBHC

BCCAAB

++³


        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 2: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại D, E, F.

a) Chứng minh rằng 
[image: image78.wmf]HMHNHP
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, 
[image: image79.wmf]HAHBHC
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, 
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b) Chứng minh rằng 
[image: image81.wmf]1111

AMBNCPr

++=

 với r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
c) Chứng minh rằng 
[image: image82.wmf]HB.HCHA.HCHA.HB
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d) Chứng minh rằng:
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	Tình huống 3: Xét tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại D, E, F. Khi đó trong bài toán xuất hiện các tam giác bằng nhau, các góc bằng nhau. Vậy khai thác các kết quả này cho ta bài toán như thế nào? Nếu vẽ thêm đường kính AK thì có thể có thêm các kết quả gì?     
       Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau: 
	[image: image86.emf]J
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+ Định hướng 1: Giáo viên nêu các câu hỏi khai thác các tam giác bằng nhau
?1.  Hai tam giác 
[image: image87.wmf],

BDCBHC

DD

có bằng nhau không. Vì sao? Nêu kết quả tương tự.

    - Học sinh nêu kết quả: Từ câu b, c của bài toán cơ bản ta có

                                  BD = BH, CD = CH 
[image: image88.wmf]BDCBHC

ÞD=D


            Tương tự ta có 
[image: image89.wmf]AFBAHB

D=D

; 
[image: image90.wmf]AECAHC
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?2. Vậy bán kính các đường tròn ngoại tiếp các 
[image: image91.wmf];;

AHBBHCAHC

DDD

 và 
[image: image92.wmf]ABC

D

 liên hệ như thế nào với nhau?

      - Học sinh: Các đường tròn ngoại tiếp các 
[image: image93.wmf];;

AHBBHCAHC

DDD

 có bán kính bằng bán kính của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image94.wmf]ABC

D

.

+ Định hướng 2: Vẽ bán kính OA, dự đoán vị trí tương đối giữa các đường thẳng OA và NP

          Học sinh suy luận để tìm kết quả: Từ câu a của bài toán cơ bản ta có: AE = AF, Vì O là tâm của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image95.wmf]ABC

D

nên OA là đường trung trực của EF. 
         Do đó OA 
[image: image96.wmf]^

NP. Chứng minh được NP // EF.  Từ đó chứng minh rằng được  OA 
[image: image97.wmf]^

EF
         Học sinh có thể làm theo cách vẽ thêm tiếp tuyến Ax và sử dụng tính chất các góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung.
+ Định hướng 3: Gọi I là trung điểm của BC , K là điểm đối xứng với H qua I thì tứ giác BHCK là gì. Ba điểm  A, O, K thẳng hàng không?
 - Học sinh chứng minh được tứ giác BHCK là hình bình hành. Từ đó ta có BK // CH. Mặt khác 
[image: image98.wmf]CHAB
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 nên 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image100.wmf]ABK

ÞD

 vuông tại B. Suy ra AK là đường kính của (O) hay A, O, K thẳng hàng.

+ Định hướng 4: Gọi J là trung điểm củaAH. Giáo viên cho học sinh dự đoán tính chất các tứ giác BCKD, JOID.
?1. Tứ giác BCKD là hình gì?

     - Học sinh chứng minh: Dễ thấy 
[image: image101.wmf]·
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 nên DK//BC do đó BCKD là hình thang. Mặt khác ta có 
[image: image102.wmf]·
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và 
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, mà 
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do đó 
[image: image105.wmf]·
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. Vậy tứ giác BCKD là hình thang cân.

 ?2. Tứ giác JOID là hình gì?

      - Học sinh chứng minh:  Tứ giác JOID là hình thang vì IO//DJ, mà OA= OD và JI = OA nên IJ = OD. Do đó JOID là hình thang cân.

+ Định hướng 5: Gọi G là giao điểm của AI và OH, khi đó AI, HO là gì của tam giác AHK. Trong tam giác ABC, điểm G có tính chất gì?
- Học sinh chứng minh:  Ta có I trung điểm của BC, suy ra I trung điểm của HK.

Do đó AI, HO trung tuyến của 
[image: image106.wmf]AHK
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image107.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image109.wmf]1
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Xét tam giác ABC có I trung điểm của BC và 
[image: image110.wmf]1
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. Suy ra G là trong tâm của 
[image: image111.wmf]ABC

D


+ Định hướng 6: Chứng minh 
[image: image112.wmf]..

2

+

=

ABDC

ABCDACBD

S


- Học sinh chứng minh: Tứ giác ABDC nội tiếp nên theo định lí Ptoleme ta có 

                                  AB.CD + AC.BD = AD.BC. 

 Mà 
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[image: image114.wmf]..

2

+

=

ABDC

ABCDACBD

S


        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 3: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại D, E, F. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và AH, K là điểm đối xứng với H qua I. 
      a) Chứng minh rằng bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác  
[image: image115.wmf]AHB,BHC,AHC

DDD

 bằng bán kính với đường tròn ngoại tiếp 
[image: image116.wmf]ABC

D


b) Chứng minh rằng OA 
[image: image117.wmf]^

EF. 
c) Chứng minh rằng tứ giác BHCK là hình bình hành và A, O, K thẳng hàng.
     d) Chứng minh tứ giác BCKD, JOID là hình thang cân.

     e) Gọi G là giao điểm của AI và OH. Chứng minh G là trong tâm của 
[image: image118.wmf]ABC

D


     g) Chứng minh 
[image: image119.wmf]ABDC
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	Tình huống 4: Xét tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Nếu tiếp tục khai thác từ các tam giác đồng dạng thì ta thu được các kết quả nào nữa? Từ bài toán 3 ta có được OA
[image: image120.wmf]^

NP, vậy có thể khai thác gì từ kết luận này không? 
       Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
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+ Định hướng 1: Vẽ đường kính AK. Giáo viên nêu câu hỏi khai thác tính đồng dạng của tam giác.
?1. Chứng minh hai tam giác vuông ABM và AKC đồng dạng và tính AM theo bán kính R. 

- Học sinh: Xét hai tam giác vuông ABM và AKC có 
[image: image122.wmf]·
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.Nên hai tam giác này đồng dạng. 
           Suy ra 
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?2. Từ kết quả ?1, lập công thức tính diện tích tam giác ABC 

- Học sinh tính được:  
[image: image124.wmf]1..
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+ Định hướng 2:  Giáo viện khai thác kết quả OA 
[image: image125.wmf]^

NP từ bài toán trên. 
?1. Tính diện tích các tứ giác ONAP, OMBP, OMCN theo R

- Học sinh tính được  
[image: image126.wmf]11
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?2. Vậy diện tích tam giác ABC được tính theo R như thế nào?    
- Học sinh:  Suy ra 
[image: image128.wmf]111
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                    Tức là 
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+ Định hướng 3: Gọi r' là bán kính đường tròn nội tiếp 
[image: image130.wmf]D

MNP, R là bán kính trường tròn tâm O. Giáo viên nêu các câu hỏi sau
 ?1. Chứng minh 
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. Nêu kết quả tương tự.
- Học sinh chứng minh được 
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?2. Khi đó 
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- Học sinh: Ta có      

             
[image: image136.wmf](

)

(

)

222

1coscoscos

ABCANPBPMCMN

MNP

ABCABC

SSSS

S

ABC

SS

DDDD

D

DD

-++

==-++


?3. Khi đó diện tích tam giác MNP tính theo r’ như thế nào?

- Học sinh: Theo công thức 
[image: image137.wmf]Spr
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 ta có  
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?4. Với kết quả trên thì  
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+ Định hướng 4: Tính 
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 và áp dụng công thức 
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- Học sinh nêu kết quả: Vì tứ giác ABDC nội tiếp
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Áp dung công thức trên cho các tam giác, ta được
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        Hay  
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H cắt đường tròn (O), AM cắt (O) tại D. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Gọi r' là bán kính đường tròn nội tiếp 
[image: image145.wmf]D

MNP. 

        a) Chứng minh rằng 
[image: image146.wmf]ABC

AB.BC.CA

S

4R

D

=


                  b) Chứng minh rằng 
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             c) Chứng minh rằng 
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              d) Chứng minh rằng 
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	Tình huống 5: Xét tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Gọi I, J  theo thứ tự là trung điểm của BC, NP. Với các yếu tố được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu được bài toán mới như thế nào?
       Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
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+ Định hướng 1: Vẽ đường kính AK. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC, PN. 

?1. Tứ giác BHCK là hình gì?
- Học sinh: Tứ giác BHCK là hình bình hành và AH = 2OI

?2. Hai (ANP và (ABC có đồng dạng không? Gọi R là bán kính đường tròn  ngoại tiếp (ABC; R' là bán kính đường tròn  ngoại tiếp ( ANP, khi đó 
[image: image151.wmf]?
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- Học sinh:  (ANP 
[image: image152.wmf]∽

 (ABC nên tỉ số giữa hai trung tuyến, tỉ số giữa hai bán kính các đường tròn ngoại tiếp bằng tỉ số đồng dạng.
             Do đó 
[image: image153.wmf]'
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?3. Thay kết quả 
[image: image154.wmf]'
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 ta được kết quả như thế nào?

- Học sinh: Từ hệ thức trên ta có:  R.AJ = AI. R’ = AI. 
[image: image155.wmf]AH
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 = AI . 
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Vậy  R . AJ = AI . IO           

+ Định hướng 2: Từ trên ta chứng minh được 
[image: image157.wmf](
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. Cho BC không đổi, điểm A ở vị trí nào thì chu vi tam giác MNP đạt giá trị lớn nhất?  

- Học sinh: 
[image: image158.wmf](
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mà R không đổi nên (MN + NP + PM)  đạt giá trị lớn nhất khi SABC  lớn nhất.

          Ta có SABC = 
[image: image159.wmf]1

2

AM.BC do BC không đổi nên SABC lớn nhất khi AM lớn nhất, mà AM lớn nhất khi A là điểm chính giữa của cung lớn BC.

+ Định hướng 3: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. So sánh 
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- Học sinh: Gọi H' và O' là hình chiếu của H và O trên AI. Khi đó ta có 
[image: image162.wmf]'1

'2

==

OGOO

GHHH

. Do đó 
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+Định hướng 4: Gọi E là trung điểm của HC. Khi đó tứ giác MENP nội tiếp được không?

 - Học sinh: Các tứ giác APHN, CMHN nội tiếp, do đó 
[image: image165.wmf]·
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 và 
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. Suy ra 
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     Mặt khác, tam giác HNC có NE là trung tuyến nên 
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Mà 
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suy ra 
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. Do đó tứ giác MENP nội tiếp.

+ Định hướng 5: Xét trường hợp 
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- Học sinh chứng minh: 
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 5: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

             a) Gọi I, J  theo thứ tự là trung điểm của BC, NP. Chứng minh rằng AH = 2OI và AI.OI = R.AJ

              b) Hãy xác định vị trí của điểm A để chu vi của tam giác MNP lớn nhất.
              c) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh 
[image: image177.wmf]AGHAGO
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              d) Gọi E là trung điểm của HC. Chứng minh tứ giác MENP nội tiếp. 
              e) Cho 
[image: image178.wmf]·
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. Tính BP.BA + CN.CA theo R.
	Tình huống 6: Xét tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Đường tròn tâm H bán kính AH cắt AB, AC theo thứ tự ở E, F. Cho điểm A di chuyển trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn. Khi đó có các kết quả nào được suy ra từ việc vẽ thêm đó? 
            Giáo viên có thể nêu một số câu hỏi định hướng như sau:
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+ Định hướng 1:  Chứng minh OA
[image: image180.wmf]^

NP

-  Học sinh chứng minh: OA
[image: image181.wmf]^

NP 
+ Định hướng 2:  Đoạn thẳng NP là gì của  tam giác AEF? Từ A kể đường thẳng vuông góc với EF, Đường thẳng này đi qua điểm cố định nào?

- Học sinh chứng minh: Ta có H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF,  HN
[image: image182.wmf]^

AF  nên N là trung điểm của AF, Tương tự P là trung điểm của AE
Suy ra NP là đường trung bình của tam giác AEF
         Do đó NP//EF, mà OA
[image: image183.wmf]^

NP suy ra OA
[image: image184.wmf]^

EF, mà O là điểm cố định nên đường thẳng vuông góc với EF kẻ từ A đi qua điểm cố định O.
+ Định hướng 3: Từ H kẻ đường thẳng vuông góc với EF, Đường thẳng này đi qua điểm cố định nào?

- Học sinh: Gọi O' là điểm đối xứng với O qua BC, ta có OO''
[image: image185.wmf]^

BC, mà AH
[image: image186.wmf]^

BC. Suy ra AH//OO'. 

         Lại có trong tam giác khoảng cách từ trực tâm tam giác đến đỉnh bằng 2 lần khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp đến cạnh tương ứng. Do đó AH = OO'
         Vậy tứ giác AHO'O là hình bình hành. Suy ra HO'//OA, mà OA
[image: image187.wmf]^

EF, nên HK
[image: image188.wmf]^

EF. Vậy đường thẳng kẻ từ H vuông góc EF đi qua điểm O'. Do O, BC cho trước, nên O' là điểm cố định.

+ Định hướng 4: Gọi G trực tâm tam giác tam giác ANP và J là trung điểm của AH. Chứng minh IJ, HG, NP đồng quy.

+ Định hướng 5: Cho điểm A di chuyển trên cung lớn BC cố định sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn, khi đó H di chuyển trên đường nào?

- Học sinh chứng minh: Tứ giác AHO’O là hình bình hành, O’ cố định và O’H = OA = R. Do đó khi A di chuyển trên cung lớn BC cố định sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn thì H di chuyển trên cung tròn tâm O’ và bán kính R giới hạn bởi B và C.

        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 6: Cho tam giác ABC nôi tiếp đường tròn (O). Các đường cao BN, CP cắt nhau tại H. Cho điểm A di chuyển trên cung lớn BC cố định sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn. Đường tròn tâm H bán kính AH cắt AB, AC theo thứ tự ở E, F. 

a) Chứng minh rằng 
[image: image189.wmf]AONP

^

. 

b) Chứng minh rằng đường thẳng kẻ từ A vuông góc với EF luôn đi qua một điểm cố định.

c) Chứng minh rằng đường thẳng kẻ từ H và vuông góc với EF cũng đi qua một điểm cố định.

d) Gọi G trực tâm tam giác tam giác ANP và J là trung điểm của AH. Chứng minh IJ, HG, NP đồng quy.

e) Chứng minh trực tâm H di động trên một đường cố định.

	Tình huống 7: Xét tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Xét các hình chiếu của M trên AB, BN, CP, AC. Khi đó có những tứ giác nào nội tiếp được? Từ các từ giác nội tiếp đó, ta có thể suy ra thêm kết luận nào khác? 
          Giáo viên nêu các câu hỏi định hướng cho học sinh
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+ Định hướng 1: Gọi D, E, F, G lần lượt là các hình chiếu vuông góc của M lên AB, BN, CP, AC. Khi đó
?1. Các tứ giác MEHF, MEDB có nội tiếp không? Chứng minh 
[image: image191.wmf]·

·
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HEFDEB


- Học sinh chứng minh: Dễ thấy tứ giác MEHF nội tiếp 
[image: image192.wmf]·

·

Þ=

HEFHMF


    Dễ thấy 
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[image: image194.wmf]·
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Tứ giác MEDB nội tiếp 
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. Mà MD // CP (cùng vuông góc với AB) 

[image: image196.wmf]·
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. Do đó 
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. Từ đó ta có 
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?2. Các điểm B, E, H và E, F, D có thẳng hàng không?Nêu kết quả tương tự?
- Học sinh: Từ  
[image: image199.wmf]·

·
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 và B, E, H thẳng hàng, suy ra D, E, F thẳng hàng.

Chứng minh tương tự ta có  E, F, G thẳng hàng.

        Vậy bốn điểm D, E, F, G  thẳng hàng
+ Định hướng 2: Cho dây BC cố định, điểm A di chuyển trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn. Khi đó đường tròn ngoại tiếp tứ giác APHN có bán kính thay đổi như thế nào? Khi đó diện tích đường tròn đó thay đổi ra sao?
- Học sinh: Gọi I là trung điểm BC  
[image: image200.wmf]Þ

 I cố định (Do B và C cố định)  
[image: image201.wmf]Þ

độ dài OI không đổi. Mà ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image203.wmf]Þ

độ dài AH không đổi    

          Vì AH là đường kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác APHN, độ dài AH không đổi 
[image: image204.wmf]Þ

độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác APHN không đổi 
[image: image205.wmf]Þ

 đường tròn ngoại tiếp tứ giác APHN có diện tích không đổi.

+ Định hướng 3: Gọi H' đối xứng với H qua BC. Giả sử BH = 2HN, AH = H'H. Khi đó tam giác ABC là tam giác gì?

- Học sinh chứng minh: 
          Hai tam giác HMN và HAB có 
[image: image206.wmf]·
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          Nên 
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, suy ra 
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        Do đó MN//AB. Áp dụng định lí Ta-let ta có 
[image: image209.wmf]1
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 suy ra M, N là trung điểm của BC, AC hay AM, BN là đường trung trực của BC, AC. Điều này dẫn tới tam giác ABC đều. 
        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 7:  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. 

        a) Gọi D, E, F, G lần lượt là các hình chiếu vuông góc của M lên AB, BN, CP, AC. Chứng minh bốn điểm D, E, F, G  thẳng hàng.

        b) Cho dây BC cố định, điểm A di chuyển trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tứ giác APHN có diện tích không đổi.

       c) Gọi H' đối xứng với H qua BC. Giả sử BH = 2HN, AH = H'H. Chứng minh tam giác ABC đều.
	Tình huống 8: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Gọi D, G lần lượt là các hình chiếu vuông góc của M lên AB, AC. Đường kính AK cắt BC tại I. Vẽ đường thẳng qua H và song song với BC. Khi đó ta có thể phát biểu được bài toán mới nào?   
      Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau
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+ Định hướng 1: Khi A di động trên cung lớn BC thì đường thẳng qua A và vuông góc với DG đi qua điểm cố định nào?

- Học sinh chứng minh: Dễ dàng chứng minh được DG//NP và 
[image: image211.wmf]^

OANP

, suy ra 
[image: image212.wmf]^

OADG

hay đường thẳng qua A và vuông góc với DG luông đi qua điểm cố định O.
+ Định hướng 2: Vẽ đường thẳng qua H và song song với BC cắt MP và MN lần lượt tai F, E. So sánh  HF và HE.

- Học sinh chứng minh được  HF = HE.

+ Định hướng 3: Vẽ đường kính AK cắt BC tại I. 
?1. Tính 
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, từ đó so sánh  
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- Học sinh chứng minh: Vẽ các đường cao II1, II2, MD, MG của các tam giác ABI, ACI, ABM, ACM ta được
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 và 
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?2. Tính 
[image: image219.wmf]2
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 và 
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,  từ đó so sánh  
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?     
- Học sinh tính và so sánh: Từ đó ta có 
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1

2

2

.

.

BIBMABIIMD

CICMACIIMG

×=×

 
         Mà lại có 
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                      Do đó 
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+ Định hướng 4: Xét trường hợp O nằm trên đường thẳng DG thì độ dài AM=?.
+ Định hướng 5: Xét trường hợp 
[image: image227.wmf]·
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 và 
[image: image228.wmf]·
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NBC

. Tính diện tích tam giác ABC theo R.

        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 8:  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Gọi D, G lần lượt là các hình chiếu vuông góc của M lên AB, AC. 
        a) Chứng minh rằng đường thẳng qua A và vuông góc với DG luôn đi qua một điểm cố định khi điểm A di chuyển trên cung lớn BC. 
        b) Đường thẳng qua H và song song với BC cắt MP và MN lần lượt tai F, E. Chứng minh HF = HE.

        c) Vẽ đường kính AK cắt BC tại I. Chứng minh 
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        d) Tính độ dài AM biết O nằm trên đường thẳng DG.

        e) Xét trường hợp 
[image: image230.wmf]·
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[image: image231.wmf]·
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. Tính diện tích tam giác ABC theo R.

	Tình huống 9: Xét tam giác ABC ( AC>AB) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Vẽ đường thẳng NP cắt BC tại G, đường thẳng AG cắt lại đường tròn 
[image: image232.wmf](O)

tại điểm thứ hai là D. Đường thẳng qua M song song với NP lần lượt cắt các đường thẳng AB, AC, CP tại Q, R, S. Khi đó ta có thể phát biểu được bài toán như thế nào?   
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+ Định hướng 1: Các tứ giác ADBC,  ADPN có nội tiếp không?
- Học sinh chứng minh: Tứ giác ADBC nội tiếp, ta được GD.GA = GB.GC.
             Tứ giác 
[image: image234.wmf]BPNC

 nội tiếp, ta được 
[image: image235.wmf]GBGCGNGP

×=×

. 
              Suy ra 
[image: image236.wmf]GNGPGDGA

×=×

. Do đó, tứ giác 
[image: image237.wmf]ADPN

 nội tiếp.

+ Định hướng 2: Đường thẳng GH có vuông góc với AI không, vì sao?

- Học sinh: Theo kết quả trên và tứ giác APHN nội tiếp suy ra D nằm trên đường tròn đường kính AH, do đó 
[image: image238.wmf]HDDA
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            Tia DH cắt lại đường tròn 
[image: image239.wmf](O)

 tại K, khi đó do 
[image: image240.wmf]·
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 nên AK là đường kính của 
[image: image241.wmf](O)

.Từ đó suy ra 
[image: image242.wmf],
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. Suy ra KC//BH, KB//CH, do đó BHCK là hình bình hành. Suy ra KH đi qua I

- Trong tam giác AGI có ID, AM là đường cao nên H là trực tâm. Suy ra 
[image: image243.wmf]GHAI

^


+ Định hướng 3:  Đường thẳng qua M song song với NP lần lượt cắt các đường thẳng AB, AC, CP tại Q, R, S. 
?1. Khi đó tứ giác BQCR nội tiếp có nội tiếp không ?
- Học sinh: Do 
[image: image244.wmf]ABAC

<

 nên Q nằm trên tia đối của tia BA và R nằm trong đoạn CA, từ đó Q, C nằm về cùng một phía của đường thẳng BR.

Do tứ giác BPNC nội tiếp nên 
[image: image245.wmf]·

·

=

APNBCA

. Do QR song song với NP nên 
[image: image246.wmf]·
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. Từ đó suy ra 
[image: image247.wmf]·
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 hay tứ giác BQCR nội tiếp.
?2. Tam giác MHB có đồng dạng tam giác NHA không? Tam giác MHC có đồng dạng tam giác PHA không? Tính 
[image: image248.wmf]?
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Tam giác MHB đồng dạng tam giác NHA nên 
[image: image249.wmf]MBHB
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Tam giác MHC đồng dạng tam giác PHA nên 
[image: image250.wmf]=
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Từ hai tỷ số trên ta được 
[image: image251.wmf]..
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?3. Tích 
[image: image252.wmf]..??
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- Học sinh: Áp dụng định lí Meneluyt cho tam giác ABC với đường thẳng GNP ta được: 
[image: image253.wmf]..1.
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?4. Từ kết quả của ?1 và ?2,  chứng minh M là trung điểm của QS

- Học sinh: Từ kết quả trên  ta được 
[image: image254.wmf]GBMB
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Do QR song song với NP nên theo định lí Ta-Let ta có  
[image: image255.wmf],
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.

 Kết hợp với 
[image: image256.wmf]GBMB

GCMC

=

,  ta được 
[image: image257.wmf]MQMS

=

 hay M là trung điểm của QS.

+ Định hướng 4: Giáo viên nêu các câu hỏi cho học sinh
?1. So sánh 
[image: image258.wmf].

MQMR

và 
[image: image259.wmf].

MBMC


- Học sinh: Do tứ giác BQCR nội tiếp nên 
[image: image260.wmf]..
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?2. So sánh MG.MI và MB.MC

- Học sinh chứng minh được GM.MI = MB.MC

?3. Từ kết qua ?1 và ?2 ta có nhận xét gì đường tròn ngoại tiếp tam giác GQR? 

- Học sinh: Từ đó ta có MG.MI = MQ.MR, suy ra tứ giác GQIR nội tiếp hay đường tròn ngoại tiếp tam giác GQR đi qua trung điểm của BC.

        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 9. Cho tam giác nhọn ABC, 
[image: image261.wmf]ABAC

<

. Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Gọi G là giao điểm của đường thẳng BC và NP. 
     a) Đường thẳng AG cắt lại đường tròn 
[image: image262.wmf](O)

 tại điểm D. Chứng minh rằng tứ giác ADPN nội tiếp.

     b) Gọi I là trung điểm của CB. Chứng minh rằng GH vuông góc với AI
c) Đường thẳng qua M song song với NP lần lượt cắt các đường thẳng AB, AC, CP tại Q, R, S. Chứng minh rằng 
[image: image263.wmf]GBMB
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 và M là trung điểm của QS.

d)  Đường tròn ngoại tiếp tam giác GQR đi qua trung điểm của BC. 
	Tình huống 10. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN và CP của tam giác ABC cắt nhau tại H. Vẽ đường thẳng NP cắt đường thẳng BC tại G và cắt đường tròn (O) tại E và F(F nằm giữa G và E). Vẽ đường thẳng vuông góc với IH tại I cắt các đường thẳng AB, AC và AM lần lượt tại Q, R và K. Với các yếu tố được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
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+ Định hướng 1. Tứ giác BCNP có nội tiếp đường tròn không ? Tìm tâm của đường tròn đó?

- Học sinh chứng minh được: Tứ giác BCNP có: 
[image: image265.wmf]·
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 và cùng nhìn BC nên nội tiếp trong đường tròn đường kính BC
[image: image266.wmf]Þ

 Tâm I là trung điểm BC.

+ Định hướng 2. Đường thẳng NP cắt đường thẳng BC tại G và cắt đường tròn (O) tại E và F(F nằm giữa G và E). So sánh GF.GE và GN.GP

- Học sinh chứng minh được: Tứ giác BFEC nội tiếp nên GF.GE = GB.GC

                                        Tứ giác BPNC nội tiếp nên GB.GC = GP.GN

Do đó GE.GF = GP.GN

+ Định hướng 3. Tứ giác IMFE là tứ giác nội tiếp? 

 - Học sinh chứng minh được: Theo trên ta chứng minh được tứ giác PMIN nội tiếp nên ta có GP.GN = GM.GI mà GE.GF = GP.GN nên GE.GF = GM.GI

Suy ra tứ giác MFEI nội tiếp  

+ Định hướng4. Đường thẳng vuông góc với IH tại I cắt các đường thẳng AB, AC và AM lần lượt tại Q, R và K. So sánh QK và RK

- Học sinh chứng minh được:  Tứ giác QPHI nội tiếp nên 
[image: image267.wmf]µ
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Tưng tự ta có 
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 do đó 
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[image: image273.wmf]Þ=

QKKR

. Vậy K là trung điểm QR.

        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 10.  Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN và CP của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BCEF là tứ giác nội tiếp và xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác.

b) Đường thẳng NP cắt đường thẳng BC tại G và cắt đường tròn (O) tại E và F( F nằm giữa G và E). Chứng minh: GF.GE = GN.GP

c) Chứng minh tứ giác IMFE là tứ giác nội tiếp.

d) Đường thẳng vuông góc với IH tại I cắt các đường thẳng AB, AC và AM lần lượt tại Q, R và K. Chứng minh K là trung điểm của đoạn thẳng QR.
	Tình huống 11: Xét tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB <AC). AM là đường cao tam giác ABC. Từ M vẽ ME
[image: image274.wmf]^

AB tại E, Vẽ MF
[image: image275.wmf]^

AC tại F. Vẽ EF cắt BC tại G, vẽ Đường tròn tẩm O’ ngoại tiếp tứ giác AEMF.  Với các yếu tố được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
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+ Định hướng 1: Các tứ giác AEMF , BEFC có nội tiếp không? 

- Học sinh:  Xét trong tứ giác AEMF có 
[image: image277.wmf]·
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[image: image278.wmf]Þ

Tứ giác AEMF nội tiếp trong đường tròn đường kính AM

Do tứ giác AEMF nội tiếp 
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Mà dễ thấy 
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Tứ giác BEFC nội tiếp. 

+ Định hướng 2: Cho EF cắt BC tại G. Chứngminh: GE.GF=GB.GC

 - Học sinh: Tứ giác BEFC nội tiếp có GBC, GEF là hai cát tuyến nên

GE.GF=GB.GC

           Cách khác: Xét ∆GEB và ∆ GCF ta có:
[image: image283.wmf]·
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 là góc chung và 
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[image: image285.wmf]Þ

 ∆ GEB
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 ∆GCF 
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+Định hướng 3: Cho AG cắt đường tròn ngoại tiếp tứ giác tứ giác AEMF tại K. Tứ giác AKBC nội tiếp được không? 

- Học sinh: GKA và GEF là hai cát tuyến của đường tròn O nên GK.GA = GE.GF mà GE.GF=GB.GC nên GK.GA = GB.GC

Suy ra 
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. Nên tứ giác AKBC nội tiếp.

+ Định hướng 4: Xét trường hợp KF là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEMF. Khi đó GF có thể đi qua trung điểm của KB được không?

- Học sinh: Khi KF là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEMF thì tứ giác AKMF là hình chữ nhật 

         Do tứ giác AKBC nội tiếp nên 
[image: image291.wmf]·
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 suy ra 
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Dễ thấy ME  = AE.cot
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. Tương tự  MF= AF.cot 
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Gọi GF cắt BN tại J và cắt AM tại I

Xét ∆ IAF và ∆ IEM có 
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 và 
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Chứng minh tương tự:
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Lấy 2 đẳng thức trên nhân nhau vế theo vế ta có 
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Vì BK//AM, theo định lý Ta-lét trong tam giác MIG và GIA ta có  

                 
[image: image302.wmf]=

BJMI

KJAI

 

Giả sử J là trung điểm của BK suy ra BJ = KJ 
[image: image303.wmf]Þ

 MI = AI

Kết hợp với trên ta có cot
[image: image304.wmf]·
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 nên hai góc 
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 hay tam giác ABC vuông tại A. Điều này mâu thuẫn với bài ra cho tam giác ABC nhọn. Do đó GF không đi qua trung điểm của BK.

        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài  toán 11: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB <AC) có AM là đường cao tam giác ABC. Từ M vẽ ME
[image: image312.wmf]^

AB tại E , Vẽ MF
[image: image313.wmf]^

AC tại F

a) Chứng minh các tứ giác AEMF, BEFC nội tiếp

b) Cho EF cắt BC tại G. Chứng minh rằng 
[image: image314.wmf]GE.GFGB.GC
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c) Đường thẳng AG cắt đường tròn ngoại tiếp tứ giác tứ giác AEMF tại K. Chứng minh tứ giác AKBC nội tiếp.
d)  Trong trường hợp KF là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEMF. Khi đó GF có thể đi qua trung điểm của BK được không?
	Tình huống 12: Xét tam giác ABC nhọn có trung tuyến AI. Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Gọi J là trung điểm của NP. Vẽ các đường thẳng qua A và song song với BN cắt CP tại E, đường thẳng qua CP và song song với BN cắt AM tại F. Vẽ đường tròn tâm O’ ngoại tiếp tam giác ANP. Với các yếu tố được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
            Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
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+ Định hướng 1: Hai 
[image: image316.wmf]EHA
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và 
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có đồng dạng không? So sánh 
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- Học sinh:  Chứng minh được 
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Mà lại có : 
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Chứng minh được tứ giác BPHM nội tiếp 
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Kết hợp hai kết quả trên 
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 + Định hướng 2: Gọi (O') là đường tròn ngoại tiếp tam giác ANP, Xác định vị trí tương đối của PI với đường tròn (O')
- Học sinh:  Chứng minh tứ giác APHN nội tiếp đường tròn (O')

        
[image: image326.wmf]·
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 là góc nội tiếp chắn cung PH
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 có PI là đường trung tuyến 
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       Ta lại có 
[image: image330.wmf]·
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 (cùng phụ với 
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                      Suy ra PI là tiếp tuyến của đường tròn (O1)

+ Định hướng 3: AJ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại K (K khác A), AI cắt đường tròn (O’) tại G (G khác A). 

?1. Hai 
[image: image333.wmf],
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có đồng dạng không? Từ đó chứng minh 
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- Học sinh: PI là tiếp tuyến của (O’)
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?2. Chứng minh 
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đồng dạng, từ đó suy ra  
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- Học sinh: Chứng minh tứ giác BPNC nội tiếp 
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?3. Từ kết quả trên chứng minh CB là phân giác của 
[image: image339.wmf]·

KCG

và từ đó suy ra BC là đường trung trực của KG?

- Học sinh: Ta lại có  
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. Kết hơp các kết quả từ ?1, ?2, ?3 
[image: image341.wmf]·

·

ICGBCK

Þ=Þ

 CB là phân giác của 
[image: image342.wmf]·
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        Chứng minh tương tự ta được CB là phân giác của 
[image: image343.wmf]·

KBG

. Từ đó suy ra BC là đường trung trực của KG.

+ Định hướng 4: Gọi Q, R lần lượt là hình chiếu của H trên MN và NP, S là giao điểm của AM và QR. So sánh 
[image: image344.wmf]MNS
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và 
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- Học sinh: Chứng minh được 
[image: image346.wmf]1
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 12: Cho tam giác ABC nhọn có trung tuyến AI. Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Gọi J là trung điểm của NP. Đường thẳng qua A và song song với BN cắt CP tại E, đường thẳng qua CP và song song với BN cắt AM tại F.

a) Chứng minh rằng EH.BC = AB.AH

b) Gọi (O’) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ANP. Chứng minh IP là tiếp tuyến của đường tròn (O’).

c) Tia AJ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại K (K khác A), AI cắt đường tròn (O’) tại G (G khác A). Chứng minh BC là đường trung trực của đoạn KG.

d) Gọi Q, R lần lượt là hình chiếu của H trên MN và NP, S là giao điểm của AM và QR. Chứng minh rằng 
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	Tình huống 13:  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O (AB < AC). Các đường cao AM, BN và CP của tam giác ABC cắt nhau tại H.  Gọi E là điểm bất kì trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) (E khác B và C) và F là điểm đối xứng của E qua AC. Với các yếu tố được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
            Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
	[image: image348.emf]I'

O'

Q

E

J

F

A

D

B

C

H

O

I

K

M

N

P




+ Định hướng 1: Chứng minh tứ giác BPHM nội tiếp và từ đó suy ra 
[image: image349.wmf]·
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 - Học sinh: Ta có tứ giác BPHM nội tiếp 
[image: image350.wmf]Þ
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+ Định hướng 2: Gọi E là điểm bất kì trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) (E khác B và C) và F là điểm đối xứng của E qua AC. Khi đó tứ giác AHCF nội tiếp không?

- Học sinh: 
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 cùng chắn cung AC mà 
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 do E và F đối xứng với nhau qua AC. Vậy ta có 
[image: image354.wmf]·

AHC

 và 
[image: image355.wmf]·

AFC

 bù nhau 
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 tứ giác AHCF nội tiếp

+ Định hướng 3: Gọi I là giao điểm của AE và HC, J là giao điểm của AC và HF. 
?1. Khi đó tứ giác AHIJ nội tiếp không? So sánh 
[image: image357.wmf]·
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 - Học sinh: Ta có 
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 do E, F đối xứng qua AC mà 
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 tứ giác HIJA nội tiếp. 
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?2. OA có vuông góc với IJ không?

-Học sinh:  Kẻ  OA cắt đường tròn (O) tại K và IJ tại Q ta có 
[image: image371.wmf]·
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vì 
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(cùng chắn cung AC), vậy 
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Hai tam giác AQJ và AKC  đồng dạng và tam giác AKC vuông tại C .

           Vậy 
[image: image378.wmf]·
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. Hay AO vuông góc với IJ.
+ Định hướng 4: Gọi O', I' lần lượt là trung điểm của AH và BC. AM cắt (O) tại D. Tứ giác O'OI'D là hình gì?. Cho 
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, Tính AH theo R?
- Học sinh chứng minh được O'OI'D là hình thang và tính được 
[image: image380.wmf]=
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 13: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O (AB < AC). Các đường cao AM, BN và CP của tam giác ABC cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác BPHM nội tiếp. Suy ra 
[image: image381.wmf]·
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b) Gọi E là điểm bất kì trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) (E khác B và C) và F là điểm đối xứng của E qua AC. Chứng minh tứ giác AHCF nội tiếp.

c) Gọi I là giao điểm của AE và HC, J là giao điểm của AC và HF. Chứng minh rằng 
[image: image382.wmf]¶
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 và OA vuông góc với IJ.
d) Gọi O', I' lần lượt là trung điểm của AH và BC. AM cắt (O) tại D. Chứng minh tứ giác O'OI'D là hình thang cân. Cho 
[image: image383.wmf]·
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, Tính AH theo R.
	Tình huống 14:  Xét tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O; R) có AB < AC. Các đường cao AM, BN, CP của tam giác ABC cắt nhau tại H. Cho NP cắt (O) lần lượt tại E và F (F thuộc cung nhỏ AB). Vẽ đường tròn ngoại tiếp của tam giác FHM. Với các yếu tố được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
            Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
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+ Định hướng 1:  Gọi giao điểm của NP cắt (O) lần lượt tại E và F (F thuộc cung nhỏ AB). Khi đó tam giác AEF là tam giác gì?

- Học sinh:  Gọi J là giao điểm của NP và AK nên NP
[image: image385.wmf]^

AK tại J, suy ra 
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AE = AF hay tam giác AEF cân

+ Định hướng 2: Vẽ đường tròn ngoại tiếp của tam giác FHM, Khi đó AF có vị trí tương đối như thế nào với đường tròn?
- Học sinh: Chứng minh được ∆AFP 
[image: image388.wmf]∽

 ∆ABF nên 
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      Mặt khác tứ giác BPHM nội tiếp nên AP.AB = AH.AM. Do đó 
[image: image390.wmf]2
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Do đó AF là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác MHF
+ Định hướng 3: Giả sử và BC = 2NP và OH//BC. 
?1. Khi đó góc A bằng bao nhiêu độ? 

- Học sinh tính như sau: Từ giả thiết  
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Xét ∆ANP 
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 ∆ABC ta có  
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?2. Khi đó diện tích tam giác AEF bằng bao nhiêu?

- Học sinh: Dễ thấy tam giác OBC là tam giác cân

Theo như trên thì trong tam giác vuông COI có AH = 2OI = 2OC.
[image: image395.wmf]·
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Xét tứ giác MHOI ta có OH//BC, MH//OI 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image400.wmf]Þ
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       Dễ thấy tam giác AEK vuông. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông AEK có EJ  là đường  cao  
[image: image404.wmf]Þ

AE2 = AJ.AK
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Do tam giác AEF cân có AJ là đường cao nên AJ là trung tuyến 
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EF = 2EJ  = R
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 14: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O; R) có AB < AC. Vẽ 3 đường cao AM, BN, CP của tam giác ABC cắt nhau tại H

a) Chứng tỏ tứ giác BPNC nội tiếp và xác định tâm I

     b) Tia NP cắt (O) lần lượt tại E và F (F thuộc cung nhỏ AB). Chứng minh rằng Tam giác AEF là tam giác cân

c) Chứng tỏ AF là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp của tam giác MHF

d) Giả sử và BC = 2NP và OH//BC. Tính diện tích tam giác AEF theo R
	Tình huống 15: Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O; R). Đường tròn (I) đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại P, N. BN cắt (O) ở E, CP cắt (O) ở F. Lấy D là điểm bất kì trên cung nhỏ BC. 
           Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
            Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
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+ Định hướng 1. AH vuông góc với BC không?

- Học sinh chứng minh: 
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, tam giác ABC có BN, CP là đường cao nên H là trực tâm 
[image: image413.wmf]ABCAHBC
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+ Định hướng 2. Gọi D là điểm bất kỳ trên cung BC của đường tròn (O), DF cắt AB ở H1, DE cắt AC ở H2. Khi đó dự đoán vì trí của ba điểm H1, H, H2
- Học sinh chứng minh: Dễ dàng chứng minh được E và F đối xứng với H qua AB và AC. Do đó 
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           Do B, H, N thẳng hàng nên H1, H, H2 thẳng hàng. 
+ Định hướng 3: Giả sử tứ giác BHOC nội tiếp. Khi đó độ dài EF = ? 

- Học sinh tính được như sau:

Dễ dàng chứng minh được
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Tứ giác BHOC nội tiếp 
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  Lại có 
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Tam giác vuông BAN có 
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Tam giác vuông BOI có BI = OB.
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Từ những suy luận trên ta có       
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+ Định hướng 4. Xét trường hợp ngược lại, giả sử 
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khi đó tứ giác BHOC nội tiếp được không và tính 
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- Học sinh chứng minh được tứ giác BHOC nội tiếp và tính được
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 15: Cho tam giác nhọn ABC ( AB < AC ) nội tiếp đường tròn (O; R). Đường tròn (I) đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại P, N, BN cắt (O) ở E, CP cắt (O) ở F.

a) Chứng minh rằng 
[image: image444.wmf]AHBC
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b) Gọi D là điểm bất kỳ trên cung BC của đường tròn (O), DF cắt AB ở H1, DE cắt AC ở H2. Chứng minh rằng H1, H, H2 thẳng hàng.

c) Giả sử tứ giác BHOC nội tiếp. Tính độ dài đoạn thẳng EF theo R.

d) Giả sử 
[image: image445.wmf]·
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. Chứng minh tứ giác BHOC nội tiếp và tính 
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	Tình huống 16: Xét tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O; R) có AB < AC. Các đường cao AM, BN, CP của tam giác ABC cắt nhau tại H. Đường cao AM cắt (O) tại D. Lấy các điểm I, K đối xứng với D qua AB, AC.  Lấy các điểm E, F đối xứng với M qua AB, AC. Với việc lấy thêm các điểm như trên, ta có thể phát biểu bài toán mới nào?  
	[image: image447.emf]K

I

O

H

F

E

P

N

M

D

C

B

A




+ Định hướng 1: Gọi I là điểm đối xứng của D qua AB. Khi đó tứ giác AHBI nội tiếp được không?
 - Học sinh chứng minh: Ta có  
[image: image448.wmf]·
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. Vậy tứ giác AHBI nội tiếp được trong một đường tròn.

+ Định hướng 2: Gọi K là điểm đối xứng của D qua AC, khi đó ba điểm I, H, K thẳng hàng không?
- Học sinh chứng minh được ba điểm I, H, K thẳng hàng(đường thẳng Simson)
+ Định hướng 3: Gọi E, F lần lượt là là điểm đối xứng của M qua AB và AC. Khi đó bốn điểm E, P, N, F có thẳng hàng không?
- Học sinh chứng minh được: 
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Do đó 
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nên E, P, N thẳng hàng
Chứng minh tương tự ta được bốn điểm E, P, N, F thẳng hàng.

+ Định hướng 4:  Khi D là điểm bất kì trên cung  nhỏ BC và I, K là điểm đối xứng của D qua AB và AC thì ba điểm I, H, K có thẳng hàng không?
- Học sinh chứng minh được I, H, K có thẳng hàng, Đường thẳng chứa các điểm I, H, K là  đường thẳng Steiner.                                 
        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 16. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AM, BN, CN cắt nhau tại H. Đường cao AM cắt (O) tại D. 


a) Gọi I là điểm đối xứng của D qua AB. Chứng minh tứ giác AHBI nội tiếp được trong một đường tròn. 

          b) Gọi K là điểm đối xứng của D qua AC. Chứng minh ba điểm I, H, K thẳng hàng.

         c)  Gọi E, F lần lượt là là điểm đối xứng của M qua AB và AC. Chứng minh bốn điểm E, P, N, F thẳng hàng.

         d) Khi D là điểm bất kì trên cung nhỏ BC và I, K là điểm đối xứng của D qua AB và AC thì ba điểm I, H, K có thẳng hàng không?
	Tình huống 17: Cho tam giác ABC (AB < AC) có 3 góc nhọn. Vẽ đường tròn tâm I đường kính BC cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự P và N. Từ A kẻ các tiếp tuyến AE, AF với đường tròn (I) (E, F là các tiếp điểm). Gọi O' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HMF. Với các yếu tố được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
            Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
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+ Định hướng 1: So sánh AP.AB và AN.AC và chứng minh 
[image: image456.wmf]AHBC
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 tại M?

- Học sinh chứng minh: Tứ giác BPNC nội tiếp có cát tuyến APB và ANC nên AP.AB = AN.AC
 Mặt khác lại có H là trực tâm tam giác ABC nên 
[image: image457.wmf]AHBC
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 tại M.

+ Định hướng 2: Từ A kẻ các tiếp tuyến AE, AF với đường tròn (I) (E, F là các tiếp điểm). So sánh hai góc 
[image: image458.wmf]·
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- Học sinh chứng minh: Nối IA, IE, IF.  Ta có 
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[image: image463.wmf]Þ

5 điểm A, E, I, M, F cùng thuộc đường tròn đường kính AI 
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+ Định hướng 3: Chứng minh ba điểm E, H, F thẳng hàng?

- Học sinh chứng minh:
+
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       Từ đó ta có  
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 kết hợp với 
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Suy ra ba điểm E, H, F thẳng hàng.

+ Định hướng 4: Các đường thẳng AM, BE, CF có đồng quy không?

- Học sịnh chứng minh được ba đường thẳng AM, BE, CF có đồng quy

+ Định hướng 5: Các đường thẳng AM, BF, CE có đồng quy không?

- Học sinh chứng minh: Gọi J là giao điểm của BF và CE, T là giao điểm của BE và CF.  Trong tam giác TBC có hai đường cao BF và CE, trực tâm J. Mặt khác, chứng minh được A, T, M thẳng hàng, hay TM là đường cao của tam giác TBC.

            Do đó  AM, BF, CE đồng quy.
        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài  toán 17. Cho tam giác ABC ( AB < AC) có 3 góc nhọn. Vẽ đường tròn tâm I đường kính BC cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự P và N. Gọi H là giao điểm của BN và CP. Gọi M là giao điểm của AH và BC

a) Chứng minh AP.AB = AN.AC và 
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b) Từ A kẻ các tiếp tuyến AE, AF với đường tròn (I) (E, F là các tiếp điểm). Chứng  minh 
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 c) Chứng minh ba điểm E, H, F thẳng hàng.
           d) Chứng minh AM, BE, CF và AM, BF, CE đồng quy.

	Tình huống 18:  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), D là một điểm di động trên cung BC không chứa A. Hạ AE, AF lần lượt vuông góc  với DB và DC. Gọi K, J là hình chiếu của O trên AB và AC.
           Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
            Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
	[image: image476.emf]L I'

H

K J

P

N

I

O

F

E

M

D

C

B

A




+ Định hướng 1:  Đường thẳng EF đi qua điểm đặc biệt nào?

- Học sinh chứng minh: Kẻ AM 
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Tứ giác AMFC nên nội tiếp được trong đường tròn 
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Ba điểm E, H, F thẳng hang hay EF luôn đi qua điểm M cố định.

+ Định hướng 2: Điểm D ở vị trí nào để biểu thức AE.DB + AF.DC đạt giá trị lớn nhất?
- Học sinh chứng minh: Kẻ 
[image: image483.wmf]';
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 cố định. Gọi L là giao điểm của OD và BC.
Ta có:
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Do 
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 và BC không đổi nên: AE.BD + AF.DC lớn nhất khi DI' lớn nhất. Mà DI' lớn nhất khi và chỉ khi D là điểm chính giữa 
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      Vậy  Khi D là điểm chính giữa 
[image: image488.wmf]»
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 thì AE.BD + AF.DC lớn nhất.     
+ Định hướng 3. 
?1. Tính 
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- Học sinh tính được
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 Ta lại có  OI = OB.cos
[image: image492.wmf]·
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= R.cosA. Tương tự OJ = R.cosB, OK = RcosC

Thay vào biểu thức trên ta được 
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?2. Tính MH theo tanB, tanC và tính 
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- Học sinh: Trong tam giác vuông MHB và CHM có 
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 do đó 

[image: image496.wmf]CMBMBCBC

tanBtanCHM

HMHMHMtanBtanC

+==+Þ=

+


Tương tự ta có 
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Mà ta có 
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Gọi S là diện tích tam giác ABC, ta có 
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+ Định hướng 4:
?1. So sánh sinA với sinB + sinC và nêu kết quả tương tự. 

- Học sinh so sánh: Ta có 
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            Vì a <b + c nên  sinA < sinhB + sinC 

Tương tự ta có sinB < sinhC + sinA, sinC < sinhA + sinB. 

Do đó ta có 
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 ?2. Chứng minh  
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài  toán 18: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có ba đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. D là một điểm di động trên cung BC không chứa A. Hạ AE, AF lần lượt vuông góc  với DB và DC.

a) Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.

b) Xác định vị trí điểm D sao cho biểu thức AE.DB + AF.DC đạt giá trị lớn nhất.

     c) Chứng minh rằng: 
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     d) Chứng minh rằng 
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Tình huống 19: Xét tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AM, BN và CP của tam giác ABC cắt nhau tại H. BN cắt CP tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua BC. HD cắt BC tại M.  Đường thẳng NP cắt (O) tại E và F.

Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
            Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
	+ Định hướng 1. Tứ giác BCNP có nội tiếp đường tròn không? Xác định tâm đường tròn đó?

 - Học sinh chứng minh được:  
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Tứ giác BCNP nội tiếp 
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 Tâm I là trung điểm BC 
	[image: image515.emf]D

H

F

E

J

O

I

P

N

M

C

B

A




+ Định hướng 2. BN cắt CP tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua BC. HD cắt BC tại M. Khi đó  tiếp tuyến tại N và P của đường tròn (I) cắt nhau tại một điểm nằm trên đường thẳng nào?

- Học sinh chứng minh được: Ta có 
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 có BN, CP là đường cao nên H là trực tâm 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image520.wmf]Þ
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      Gọi PJ là tiếp tuyến của đường tròn (I) tại P 
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Ta có: 
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      Mặt khác tứ giác APMC nội tiếp  
[image: image525.wmf]·

·

Þ=

CAMNBC

 
[image: image526.wmf]·

·

Þ=

JNAJAN



[image: image527.wmf]ÞD

NJA

 cân 
[image: image528.wmf]Þ=

NJJA

 mà tam giác ANH vuông tại N nên JA = JN = JH = JP

      Nên 
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suy ra 
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do đó PJ  là tiếp tuyến của đường tròn tâm I hay tiếp tuyến tại N và P của đường tròn (I) và đường thẳng AM đồng quy

+ Định hướng 3.  Đường thẳng NP cắt (O) tại E và F. Tìm vị trí tương đối của AF với đường tròn ngoại tiếp tam giác HFM?

- Học sinh chứng minh được: Dễ dàng chứng minh được AO là đường trung trực của EF. Suy ra 
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[image: image534.wmf]DDÞ=

..

PAHMABAPABAHAM

∽


Do đó 
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Suy ra AF là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác HFM
+ Định hướng 4: Nếu cho  
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 19: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn ( AB < AC) nội tiếp (O; R). Vẽ đường cao  CP của 
[image: image539.wmf]ABC

D

. Qua P vẽ đường thẳng vuông góc với OA cắt nhau tại AC tại N.

a) Chứng minh tứ giác BCNP nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác.

b) BN cắt CP tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua BC. HD cắt BC tại M. Chứng minh tiếp tuyến tại N và P của đường tròn (I) và đường thẳng AM đồng quy.

c) Đường thẳng NP cắt (O) tại E và F. Chứng minh AF là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp 
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 theo R.   
	Tình huống 20: Xét tam giác ABC nhọn 
(AB > AC), hai đường cao BN và CP cắt nhau tại H.  AH cắt BC tại M, Lấy I là trung điểm của BC. Gọi S, T là hai giao điểm của tia AM và đường tròn (I)(T thuộc cung NP). Gọi D là giao điểm của NP và AM. Vẽ đường kính AK cắt BC tại E.
            Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 

            Giáo viên có thể nêu các câu hỏi định hướng như sau:
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+ Định hướng 1. Gọi M là giao điểm của AH và BC. I, J tâm đường tròn ngoại tiếp các tứ giác BCNP và ANHP. Xác định vị trí tương đối của IN với đường tròn (J)?

- Học sinh chứng minh: Ta có: 
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 tâm I là trung điểm BC.

         Tứ giác ANHP có
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 nên nội tiếp trong đường tròn đường kính AH 
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 Tâm J là trung điểm AH.
BN, CP là đường cao 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image558.wmf]Þ

 
[image: image559.wmf]·

·

=

HNIJNA
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Vậy IN là tiếp tuyến của đường tròn (J).

+ Định hướng 2. Chứng minh năm điểm J, M, N, I, P thuộc một đường tròn?

- Học sinh chứng minh:  Tứ giác JNIM nội tiếp trong đường tròn  đường kính IJ.

    Tứ giác IPJN nội tiếp trong đường tròn đường kính IJ.

Vậy năm điểm J, M, N, I, P thuộc một đường tròn đường kính IJ.

+ Định hướng 3. Gọi S, T là hai giao điểm của tia AM và đường tròn (I)(T thuộc cung NP). So sánh 
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- Học sinh chứng minh:  Xét tam giác vuông AMB và tam giác vuông CMH có 
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Từ đó suy ra 
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Vậy 
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+ Định hướng 4. Gọi D là giao điểm của NP và AM. Đường kính AK của (O) cắt BC tại E. Dự đoán vị trí tương đối của HK và DE?

- Học sinh chứng minh được HK//DE
+ Định hướng 5: Giả sử tứ giác BHOC nội tiếp, khi đó 
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- Học sinh tính được tỉ số 
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 20: Cho tam giác ABC nhọn có AB > AC, hai đường cao BN và CP cắt nhau tại H. Gọi M là giao điểm của AH và BC. Gọi I, J trung điểm của BC, AH. 
a) Chứng minh IN là tiếp tuyến của đường tròn (J).

b) Chứng minh năm điểm J, M, N, I, P thuộc một đường tròn.

c) Gọi S, T là hai giao điểm của tia AM và đường tròn (I). (T thuộc cung NP). Chứng minh 
[image: image574.wmf]TAAM
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d) Gọi D là giao điểm của NP và AM. Đường kính AK của (O) cắt BC tại E. Chứng minh HK//DE

e) Giả sử tứ giác BHOC nội tiếp. Tính tỉ số 
[image: image575.wmf]OI
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	Tình huống 21: Cho tam giác ABC nhọn (AB < BC < CA), nội tiếp đường tròn (O; R) và ba đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Gọi I là trung điểm của đoạn BC. Vẽ hai đường phân giác của hai góc 
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 cắt nhau tại E. Tia AM cắt cung nhỏ BC tại D. Vẽ đường phân giác DR của 
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. Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
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+ Định hướng 1. Xác định vị trí tương đối của PI và đường tròn ngoại tiếp tam giác ANP.

- Học sinh chứng minh được: Tứ giác APHN nội tiếp đường tròn tâm J là trung điểm AH. Tứ giác BPNC nội tiếp trong đường tròn đường kính BC tâm I là trung điểm BC. Từ đó dễ dàng chứng minh được 
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PI là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp 
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+ Định hướng 2. Hai đường phân giác của hai góc 
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- Học sinh nêu dự đoán và chứng minh:  

      Ta có 
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Tứ giác BPEC nội tiếp 
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5 điểm B, P, E, N, C cùng thuộc một đường tròn

Vì BE là phân giác 
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. Suy ra E thuộc đường trung trực của NP. Mặt khác JN = JP. Suy ra IJ là đường trung trực của PN          

Từ đó suy ra J, E, I thẳng hàng. 
+ Định hướng 3.  Cho  
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?1. So sánh DQ và RQ?

 - Học sinh so sánh: Ta có 
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?2. Tam giác DQR là tam giác gì

- Học sinh chứng minh: Xét tam giác BDC có RQ // BD nên  
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Mà  DQ = RQ nên 
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. Từ đó ta có 
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?3. Tính số đo góc BOC?

- Học sinh tính số đo góc: Từ 
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. Tứ giác ABDC nội tiếp đường tròn (O) nên: 
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?4. Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây BC và cung BC của đường tròn (O) theo R.

- Học sinh tính diện tích: Tam giác BOC cân có OI là trung tuyến 
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Xét tam giác vuông BOI có:
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Diện tích quạt BOC:      
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 21. Cho tam giác ABC nhọn(AB < BC < CA), nội tiếp đường tròn (O; R) và ba đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H.

a) Gọi I là trung điểm của đoạn BC. Chứng minh PI là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image614.wmf]ANP

D

.
b) Hai đường phân giác của hai góc 
[image: image615.wmf]·
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 và 
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 cắt nhau tại E. Chứng minh  ba điểm I, J, E thẳng hàng.

c) Vẽ QR song song với BD 
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. Tia CD cắt (I) tại F khác C. Khi 
[image: image618.wmf]111
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, tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây BC và cung BC của đường tròn (O) theo R.
	Tình huống 22: Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O; R) có H là trực tâm. Tia AH cắt BC tại M và cắt đường tròn (O) tại D, kẻ đường kính AOK. Vẽ đường tròn tâm H bán kính HA cắt AB và AC lần lượt tại E và F. 
            Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
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+Định hướng  . Dự đoán vị trí tương đối của  BC và DK? 
 - Học sinh chứng minh: Xét tam giác ABC có H là trực tâm 
[image: image620.wmf]Þ^
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, hay 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image623.wmf]ADDK
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+ Định hướng 2. Vẽ đường tròn tâm H bán kính HA cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Khi đó  EF vuông góc với OA không? 

- Học sinh chứng minh được 
[image: image624.wmf]AOFE

^

.
+ Định hướng 3. Tính 
[image: image625.wmf]sinA

và 
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 theo R. Từ đó so sánh 2( cosA +cosB + cosC) với (sinA + sinB +sinC)?

- Học sinh chứng minh: Ta có 
[image: image627.wmf]BOC
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 cân, có OI là trung tuyến nên cũng là đường cao, phân giác 
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Tam giác vuông BOI có: 
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Tương tự, từ O kẻ đường vuông góc với AB, AC ta có:
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Mà  AH + BH >AB;  AH + CH >AC và BH + CH > BC 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image638.wmf]2()
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Vậy  2( cosA +cosB + cosC) > sinA + sinB +sinC.
+ Định hướng 4.   Tính
[image: image639.wmf]+++

2222

MAMBMCMD

và 
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. 
-  Học sinh tính được 
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 22.  Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O; R) có H là trực tâm. Tia AH cắt BC tại M và cắt đường tròn (O) tại D, kẻ đường kính AOK.

a) Chứng minh BC// DK
b) Vẽ đường tròn tâm H bán kính HA cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh AO vuông góc với EF.

c) Chứng minh rằng  sin A + sin B + sin C < 2(cos A + cos B + cos C)

d) Chứng minh  rằng: 
         
[image: image643.wmf]2222222222
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	Tình huống 23. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao BN, CP cắt nhau tại H. Gọi I là trung điểm  của BC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác BPI và CNI cắt nhau tại J(J khác I). Gọi G là giao điểm của BC và NP. 
             Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
	[image: image644.emf]H

O

I

P

N

M

C B

A

J

G




+ Định hướng 1. Chứng minh năm điểm A, P, H, J, N cùng nằm trên một đường tròn, từ đó suy ra 
[image: image645.wmf]·
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- Học sinh chứng minh:  Tứ giác BPJI nội tiếp nên 
[image: image646.wmf]·
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.  Tứ giác CNJI nội tiếp nên 
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          Suy ra 
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hay tứ giác APJN nội tiếp, do đó năm điểm A, P, H, J, N cùng nằm trên một đường tròn, từ đó suy ra 
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+ Định hướng 2. Ba điểm A, J, I có thẳng hàng không?
- Học sinh chứng minh: Tứ giác APJN nội tiếp nên 
[image: image651.wmf]·

·

=

NJANPA


    Tứ giác CNJI nội tiếp nên 
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Kết hợp với 
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suy ra 
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, nên A, J, I thẳng hàng.

+ Định hướng 3. Ba điểm J, G, H có thẳng hàng không? 
- Học sinh chứng minh: Dễ dàng chứng minh được GH vuông góc với AI

         Gọi J' là giao điểm của GH và AI. Ta cần chứng minh J trùng với J'

         Vì tứ giác CNJI nội tiếp và tam giác BCN vuông nên 
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,  suy ra 
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nên tứ giác GPJC nội tiếp. 

        Do đó 
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Từ đó ta có J và J' trùng nhau hay J, G, H thẳng hàng

+ Định hướng 4. Tứ giác BJNG nội tiếp được không?
- Học sinh chứng minh:  Tứ giác NPHJ nội tiếp nên 
[image: image658.wmf]·
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.  Tứ giác GPJC nội tiếp nên 
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·

JPCJGC

=

. Do đó 
[image: image660.wmf]·
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, suy ra tứ giác BJNG nội tiếp
+ Định hướng 5. Vẽ đường kính IE và IF của các đường tròn ngoại tiếp tam giác BPI và CNI. Dự đoán vị trí của ba điểm E, H, F
- Học sinh dự đoán và chứng minh được ba điểm E, H, F thẳng hàng.

        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 23.  Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao BN, CP cắt nhau tại H. Gọi I là trung điểm  của BC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác BPI và ANI cắt nhau tại J(J khác I).

     a)  Chứng minh rằng 
[image: image661.wmf]·

·
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.

b)  Chứng minh rằng A, J, I thẳng hàng.

c) Gọi G là giao điểm của BC và NP. Chứng minh rằng J, G, H thẳng hàng.
d)  Chứng minh tứ giác BJNG nội tiếp.
e) Vẽ đường kính IE và IF của các đường tròn ngoại tiếp tam giác BPI và CNI. Chứng minh E, H, F thẳng hàng.

	Tình huống 24.  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn ( AB < AC) có 3 đường cao AM, BN, CP của tam giác ABC chúng cắt nhau tại H. Xét tứ giác CMHN. Với một số yếu tố phụ được vẽ thêm, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
+ Định hướng 1. Tứ giác MHNC có nội tiếp đường tròn không? Xác định tâm O'?

- Học sinh chứng minh: Ta có 
[image: image662.wmf]·
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 nên tứ giác MHNC nội tiếp trong đường tròn đường kính HC 
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 tâm O' là trung điểm của HC
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+ Định hướng 2. Trên cung nhỏ NC của đường tròn (O') lấy 1 điểm D sao cho DC > DN, MD cắt CN tại E. So sánh  ED.EM và EN.EC?

- Học sinh làm được như sau: Xét tam giác EDC và tam giác ENM ta có :
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+ Định hướng 3. Gọi giao điểm của NP và DC là J. Chứng minh rằng: JE
[image: image671.wmf]^
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- Học sinh chứng minh: Ta có 
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. Mặt khác lại có 
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 nên tứ giác BPNC nội tiếp 
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 Tứ giác JNED nội tiếp 
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[image: image682.wmf]·

·

=

NDEACB

 

          Ta lại có: 
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 AB//EJ 
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EJ vuông góc với CH

+ Định hướng 4. Cho HJ cắt (O') tại K, KE cắt (O') tại G, JE cắt BC tại T. Các điểm H, T, G thẳng hàng không?

?2. So sánh EN.CE và TE.JE, EN.EC và KE.GE?
- Học sinh chứng minh: Xét tam giác EJN và tam giác TCE  ta có: 
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Xét tam giác NEK và tam giác GEC ta có: 
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?2. So sánh hai góc 
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? 
- Học sinh so sánh: Từ trên suy ra TE.JE  = KE.GE 
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Xét tam giác JEK và tam giác GET ta có: 
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?3. Ba điểm H, T, G có thẳng hàng không?

- Học sinh chứng minh: Ta có góc 
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 do đó hai tia GT và GH trùng nhau 
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 3 điểm H, T, G thẳng hàng

        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 24.  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn ( AB < AC). Vẽ 3 đường cao AM, BN, CP của tam giác ABC chúng cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng tứ giác MHNC nội tiếp, xác định tâm O'

a)  Trên cung nhỏ NC của đường tròn (O') lấy 1 điểm D sao cho DC > DN, MD cắt CN tại E. Chứng minh rằng ED.EM = EN.EC

c) Gọi giao điểm của NP và DC là J. Chứng minh rằng: JE
[image: image717.wmf]^

CH

d)  HJ cắt (O') tại K, KE cắt (O') tại G, JE cắt BC tại T. Chứng minh rằng 3 điểm H, T, G thẳng hàng                                                      

	Tình huống 25. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB <AC) nội tiếp đường tròn (O), BN và CP là 2 đường cao của tam giác ABC cắt nhau tại H. Vẽ đường thẳng qua N song song với OA cắt PC tại E và cắt BC tại F. Vẽ đường thẳng qua P song song với OA cắt BN tại R và cắt BC tại Q, PF cắt QN tại D. 
          Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào? 
	[image: image718.emf]x
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+ Định hướng 1.  Đường thẳng qua N song song với OA cắt PC tại E và cắt BC tại F. So sánh  
[image: image719.wmf]2
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 và 
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?

- Học sinh chứng minh:  Xét trong tam giác ABC có BN và CP là 2 đường cao cắt nhau tại H 
[image: image721.wmf]Þ

 H là trực tâm của tam giác ABC 
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Ta có  OA
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+ Định hướng 2. Đường thẳng qua P song song với OA cắt BN tại R và cắt BC tại Q, PF cắt QN tại D. Chứng minh rằng BQ = FC, từ đó suy ra DQ.RQ = DP.EF

- Học sinh chứng minh: Gọi I và J lần lượt là trung điểm của BC và NP

Ta có 
[image: image732.wmf]INP
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 tam giác  cân 
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IJ là đường cao nên 
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. 
Ta thấy PQ//EN//IJ 
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 Tứ giác QPNF là hình thang nên IJ là đường trung bình 
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I là trung điểm của QF. Từ đó suy ra BQ = FC. 
Mặt khác ta chứng minh được 
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Mà BQ = CF và 
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 Áp dụng định lý Ta-lét ta có 
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 từ đó suy ra 
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Suy ra DQ.RQ = DP.EF

+ Định hướng 3.  So sánh 
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- Học sinh chứng minh: Xét tam giác NCE và tam giác NBP ta có :

[image: image746.wmf]·
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, 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image749.wmf]NCBN
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. Tương tự ta có 
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Xét trong 2 tam giác vuông  ABN và ACP ta có 
[image: image754.wmf]==

BNCP

sinA

BACA
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[image: image756.wmf]ECRB
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 Xét tam giác ABR và tam giác ACE ta có 
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 và 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image760.wmf]·
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Dựng đường kính AK của (O) ta có  
[image: image761.wmf]·

·

AHPABC

=

 mà
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Xét tam giác APH và tam giác ACK có 
[image: image764.wmf]·

·

0

90

APHACK

==

,  
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Ta có 
[image: image768.wmf]·
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 và 
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 25. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB <AC) nội tiếp đường tròn (O), BN và CP là 2 đường cao của tam giác ABC cắt nhau tại H. Đường thẳng qua N song song với OA cắt PC tại E và cắt BC tại F. Đường thẳng qua P song song với OA cắt BN tại R và cắt BC tại Q, PF cắt QN tại D. 
a)  Chứng minh rằng  
[image: image772.wmf]2
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b) Chứng minh rằng: BQ = FC , từ đó suy ra DQ.RQ = DP.EF

c)  Chứng minh rằng 
[image: image773.wmf]·
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	Tình huống 26. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O; R), (AB<AC). Ba đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Vẽ đường thẳng qua H song song với NP cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Gọi giao điểm của AM với (O) là D, OD cắt BC tại I. Đường thẳng qua F vuông góc với IF cắt AH tại J.  Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào?
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+ Định hướng 1.  Tứ giác BEFC nội tiếp được không? So sánh 
[image: image775.wmf].
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 và 
[image: image776.wmf].

AFAC

.
- Học sinh chứng minh được: Tứ giác BPNC nội tiếp nên 
[image: image777.wmf]·
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. Mà NP//EF nên 
[image: image778.wmf]·
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APNAEF
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. Do đó 
[image: image779.wmf]·
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=

suy ra tứ giác BFEC nội tiếp. 
      Hai tam giác AEF và tam giác ACB đồng dạng nên 
[image: image780.wmf]..
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+ Định hướng 2.  So sánh IB.IC với 
[image: image781.wmf]22
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?
- Học sinh chứng minh: Vẽ đường kính DT của (O).  Khi đó tam giác BID và tam giác TIC đồng dạng. Suy ra 
[image: image782.wmf]..
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+ Định hướng 3. Dự đoán quan hệ của hai đường thẳng IE và EJ

- Học sinh chứng minh: Giả sử EF cắt BC tại S. Ta có 
[image: image785.wmf]·

·

=

BAMBCD

, 
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·
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 nên 
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.  Suy ra CB là tia phân giác của 
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. Do đó tam giác DCH cân, suy ra HC = CK. Tương tự ta có BH = BD. Suy ra DC là đường trung trực của HK. Do S thuộc BC nên 
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HSIDSI

.  Kẻ tia tiếp tuyến Ax tại A của (O) sao cho góc BAx là góc nhọn, OA cắt BC tại K
        Dễ dàng chứng minh được Ax//EF mà 
[image: image790.wmf]^
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 nên 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image792.wmf]·
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, mặt khác tam giác AOD cân nên 
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. Kết hợp với trên ta có 
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        Xét trong tam giác vuông MDI ta có  
[image: image795.wmf]·
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        Xét trong tam giác SDI ta có 
[image: image796.wmf]·
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, mà D thuộc (O) nên SD là tiếp tuyến của đường tròn (O)

        Trong tam giác vuông SDI có 
[image: image797.wmf]2
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. Lại có SBC là cát tuyến với đường tròn nên 
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. Do đó 
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Mà  
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suy ra 
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. Từ đó ta có 
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 và lại có 
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 chung nên 
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Suy ra 
[image: image805.wmf]·
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 nên tứ giác EMIF nội tiếp. Mà tứ giác MFJE nội tiếp.

    Từ đó ta có 5 điểm E, M, I, F, J cùng nằm trên đường tròn đường kính IJ 

Điều này suy ra IE vuông góc với EJ

        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 26. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O; R).  Ba đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H.  Đường thẳng qua H song song với NP cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Gọi giao điểm của AM với (O) là D, OD cắt BC tại I.
a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp và 
[image: image806.wmf]AE.ABAF.AC
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b) Chứng minh 
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c) Đường thẳng qua F vuông góc với IF cắt AH tại J. Chứng minh IE vuông góc với EJ

	Tình huống 27. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn có AB < AC, nội tiếp đường tròn (O), BN và CP là 2 đường cao tam giác ABC. Gọi G là giao điểm của NP và BC. Từ G kẻ tiếp tuyến GK đến (O) sao cho K thuộc cung nhỏ BC. Gọi E, F lần lượt là giao điểm của KP, KN với (O). 

          Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào?
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+ Định hướng 1.  So sánh PA.AB và AN.AC
- Học sinh chứng minh được:  Tứ giác BPNC nội tiếp có hai cát tuyến APB, ANC nên 
[image: image809.wmf]..
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+ Định hướng 2. Chứng minh rằng 
[image: image810.wmf]2
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- Học sinh chứng minh được:  Tứ giác BPNC nội tiếp có hai cát tuyến GPN, GBC nên 
[image: image811.wmf]..
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.  Ta lại có GK là tiếp tuyến và GBC là cát tuyến với (O) nên 
[image: image812.wmf]2
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. Từ đó suy ra 
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+ Định hướng 3. So sánh hai góc 
[image: image814.wmf]·
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và 
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- Học sinh chứng minh được:  Theo trên ta có 
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 suy ra 
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 và lại có 
[image: image818.wmf]·
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 chung nên 
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 suy ra 
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Mà ta có 
[image: image821.wmf]·

·

GKPKFE

=

 nên 
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 do đó NP//EF

Gọi R, Q là giao điểm của NP với (O), khi đó ta có 
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Mặt khác dễ dàng chứng minh được 
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, do đó 
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Suy ra 
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 hay KA là tia phân giác của  
[image: image827.wmf]·
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+Định hướng 4.  Các đường thẳng AK, NP, CE, BF có đồng quy không? 
- Học sinh chứng minh được: Gọi I là giao điểm của PN và CE. Theo trên ta có 
[image: image828.wmf]·
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 mà 
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nên 
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,  do đó tứ giác KCNI nội tiếp 
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 mà 
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 nên 
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Điều này dẫn tới KI, KA trùng nhau hay AK, NP,CE

Chứng minh tương tự ta có AK, NP,CE, BF đồng quy.
        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 27. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn có AB < AC, nội tiếp đường tròn (O), BN và CP là 2 đường cao tam giác ABC. 

a) Chứng minh rằng 
[image: image834.wmf]AP.ABAN.AC
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b) Gọi G là giao điểm của NP và BC. Từ G kẻ tiếp tuyến GK đến (O) sao cho K thuộc cung nhỏ BC. Chứng minh rằng 
[image: image835.wmf]2
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c) Gọi E, F lần lượt là giao điểm của KP, KN với (O). Chứng minh rằng KA là tia phân giác của  
[image: image836.wmf]·
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d) Chứng minh rằng AK, NP, CE, BF đồng quy. 
Tình huống 28. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) có trực tâm tại H. Vẽ tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại D. Gọi I là trung điểm của BC. Gọi E, F là hình chiếu của điểm D trên các đường thẳng AB và AC. Gọi giao điểm của AD với BC là J, hình chiếu của J trên AB và AC lần lượt là K và M. 

          Với các yếu tố phụ được vẽ thêm đó, ta có thể phát biểu bài toán mới như thế nào?
	+ Định hướng 1: Ba điểm  I, E, F  có thẳng hàng không?  

- Học sinh:  Dễ  thấy  tứ giác 
[image: image837.wmf]BIDE
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 và tứ giác 
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          Vì  tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại D. Nên D là điểm chính giữa cung BC suy ra BD = CD
          Mà ta lại có 
[image: image841.wmf]DEDF
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. Do đó 
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Suy ra  
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BDEFDCBIEFIC

. Từ đó ta có ba điểm  I, E, F  thẳng hàng.
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+ Định hướng 2: Giáo viên nêu các câu hỏi cho học sinh

 ?1. Hai 
[image: image845.wmf]D

AED và 
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CI D có đồng dạng không? 
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- Ta có: 
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?2. Hai 
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- Học sinh chứng minh: Ta có 
[image: image855.wmf]D

AFD 
[image: image856.wmf]∽
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?3. Tổng 
[image: image859.wmf]?
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- Học sinh tính được: Vì  BE = CF và DE = DF  nên ta được 
[image: image860.wmf]BCABAC
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+ Định hướng 3:  Đường thẳng EF  đi qua điểm nào của đoạn thẳng  HD. 

-Học sinh: Chứng minh được đường thẳng EF đi trung điểm nào của đoạn thẳng  HD
+ Định hướng 4: Gọi giao điểm của AD với BC là J, hình chiếu của J trên AB và AC lần lượt là K và M.

?1. Chứng minh AB.AC = AD.AJ và  BJ.CJ = AJ.DJ   

- Học sinh chứng minh 
[image: image861.wmf]ABJADC
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 và 
[image: image862.wmf]ABJCDJ
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DD

 và suy ra 

?2. Tính 
[image: image863.wmf]..
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- Học sinh tính được 
[image: image864.wmf]2
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?3. So sánh diện tích của tam giác ABC và tứ giác AKDM
- Học sinh so sánh được 
[image: image865.wmf]ABCAKDM
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        Từ những định hướng trên hãy  phát biểu bài toán mới
Bài toán 28: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) có trực tâm tại H. Vẽ tia phân giác của góc A cắt đường tròn tại D. Gọi I là trung điểm của BC. Kẻ đường kính AK. Gọi E, F là hình chiếu của điểm D trên các đường thẳng AB và AC

     a)  Chứng minh rằng ba điểm  I, E, F  thẳng hàng.

     b)  Chứng minhrằng 
[image: image866.wmf]BCABAC
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.     

     c)  Chứng minh EF đi qua điểm nào của đoạn thẳng  HD. 

     e) Gọi giao điểm của AD với BC là J, hình chiếu của J trên AB và AC lần lượt là K và M. Chứng minh rằng:

              i) 
[image: image867.wmf]2
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              ii) 
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Tình huống 29. Xét tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Với điểm D bất kì trên cung nhỏ BC và E, I, F lần lượt là hình chiếu của D trên AB, BC, CA thì kết quả ở bài toán trên còn đúng không? 
         - Học sinh chứng minh và phát biểu được bài toán sau: 

Bài toán 29: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) có trực tâm tại H. Cho A1 là điểm bất kì trên cung nhỏ BC. Gọi E, I, F là hình chiếu của điểm D trên các đường thẳng AB, BC và AC.  


      a)  Chứng minh rằng ba điểm  I, E, F thẳng hàng.


      b)  Chứng minh rằng 
[image: image869.wmf]BCABAC
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c) Chứng minh rằng EF đi qua trung điểm của HD. 
           Như vậy với việc vẽ thêm một số yếu tố phụ, thêm một số giả thiết mới cho bài toán cơ bản, giáo viên có thể đặt câu hỏi giúp học sinh sáng tạo xây dựng cho mình các bài toán mới. Quá trình sáng tạo ra bài toán mới, học sinh được củng cố kiến thức cơ bản va rèn luyện cho bản thân năng lực giải toán cũng như bồi dưỡng tư duy sáng tạo. 
            Ngoài các tình huống như các bài toán trên giáo viên có thể sử dụng cách đặc biệt hóa các bài toán trên kết hợp với một số giả thiết khác để hướng dẫn học sinh phát hiện và xây dựng bài toán mới khác.
Tình huống 30. Xét tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R) với  
[image: image870.wmf]·
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           Cùng với một số giả thiết như các bài toán trên, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh phát biểu được một số bài toán như sau.
Bài toán 30. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R) có 
[image: image871.wmf]·
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 và AB < AC. các đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Gọi r bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC
a) Chứng minh rằng 
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 và 
[image: image873.wmf]BC

EF

2

=


b) Gọi D là điểm chính giữa cung nhỏ BC. Chứng minh tứ giác BHOC nội tiếp đường tròn tâm D.

c) Gọi I là giao điểm của đoạn AD với (D; DB). Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và IH = IO.

d) Chứng minh rằng 
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Bài toán 31. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và 
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0

BAC60

=

, nội tiếp trong đường tròn (O; R), ba đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H.

a) Tính số đo 
[image: image876.wmf]·
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b) Khi A di động đường tròn sao. Chứng minh rằng biểu thức BP.BA + CN.CA có giá trị không đổi.

c) Xác định vị trí của A trên đường tròn để tứ giác BCNP có diện tích lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó theo R.

    d) Gọi G là điểm chính giữa cung nhỏ BC. Tính đọ dài HG theo R.

Tình huống 31. Xét tam giác ABC nhọn với 
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, nội tiếp đường tròn (O;R). 
           Cùng với một số giả thiết như các bài toán trên, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh phát biểu được một số bài toán như sau.
Bài toán 32. Cho tam giác ABC có 
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, các góc B và C đều nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao BN, CP cắt nhau tại H. Gọi I là trung điểm của BC.

              a) Chứng minh các điểm M, P, O, N, C cùng nằn trên một đường tròn và AN = BN.

              b) Chứng minh IN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác APN.

              c) Tứ giác BPON là hình gì?

              d) Chứng minh 
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             e)  Kẻ đường kính AK cắt NP tại D. Chứng minh tứ giác DNCK nội tiếp và tính diện tích của tam giác PIN theo R.

              g) Chứng minh IJ, NP, và OH đồng quy.

Bài toán 33. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và  
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 . Vẽ 3 đường cao AM, BN, CP của tam giác ABC chúng cắt nhau tại H.

a) Lấy J thuộc NP sao cho MJ//AC. Chứng minh rằng tam giác BJH vuông.

b) Cho IN cắt MJ tại K .Chứng minh rằng  
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c)  Cho 
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. chứng minh rằng đường thẳng OH và đường trung trực của BH cắt nhau tai một điểm nằm trên cạnh AB.

 d) Cho BC = AH. Tính diện tích hình viên phân tạo bởi dây BC và 
[image: image883.wmf]»
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 có điểm D. Tìm thêm 1 điều kiện của tam giác ABC để HK, MN, PI đồng quy tại 1 điểm

Tình huống 33.  Xét tam giác ABC cân tại A có ba góc nhọn. Các đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. Gọi I là trung điểm của BC. Học sinh có thể phát biểu bài toán mới như sau.
Bài toán 35. Cho tam giác ABC cân tại A có ba góc nhọn, nội tiếp trong đường tròn (O; R), ba đường cao AM, BN, CP cắt nhau tại H. 
     a)  Chứng minh tứ giác APHN nội tiếp và xác định tâm J của đường tròn.

     b)  Chứng minh tứ giác DBHC là hình thoi.

     c)  Chứng minh  
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     d) Giả sử 
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lần lượt là hình chiếu vuông góc của M xuống các đường thẳng 
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PHẦN III - KẾT LUẬN

         Như vậy từ tình huống cụ thể và cách nêu ra các định hướng cho từng tình huống, học sinh được rèn luyện năng lực giải toán cũng như bồi dưỡng tư duy sáng tạo. Việc làm như thế ở người giáo viên được lặp đi, lặp lại và thường xuyên trong quá trình lên lớp sẽ dần dần hình thành cho học sinh có phương pháp, thói quen đào sâu suy nghĩ, khai thác các kiến thức toán, các bài tập toán ở nhiều góc độ khác nhau để từ đó tìm ra được nhiều cách áp dụng cho các trường hợp cụ thể. Thông qua đó học sinh được phát triển năng lực sáng tạo toán học, nhất là những học sinh khá giỏi. Qua mỗi giờ dạy người giáo viên  cần giúp học sinh làm quen và sau đó tạo cơ hội cho học sinh luyện tập, thể hiện một cách thường xuyên thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở, hệ thống bài tập từ dễ đến khó.


Trên đây là một vài ý tưởng của chúng tôi đã đưa ra trong quá trình lên lớp trong giờ  học.


Kết quả là:


- Giúp các em nắm được kiến thức cần thiết, vận dụng linh hoạt, mềm dẻo vào tình huống cụ thể.


- Khi thực hiện bài giảng này trong giờ luyện tập, thấy các em hứng thú tiếp thu và hứng thú học tập.


- Giúp cho học sinh không những hình thành kỹ năng giải toán mà còn giúp các em rèn luyện các thao tác tư duy: Phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, tương tự hóa, đặc biệt hóa …


- Bước đầu hình thành ở các em cách học sáng tạo, tạo cho các em có thói quen sau khi giải quyết xong bài toán tự mình nghiên cứu, khai thác tìm cho mình các lời giải mới hoặc tự đặt cho mình những bài toán mới,…Qua đó giúp các em có phương pháp tự học, tự nghiên cứu.

          - Thông qua tiết dạy, không có gì đáng để bàn thêm, học sinh chỉ cần hoàn thành yêu cầu của bài toán là xong. Như thế trong tiết luyện tập nếu trước đó giáo viên giao bài về nhà để học sinh làm, tiết sau chữa thì chỉ tìm thấy cái đúng, sai của học sinh, rèn kĩ năng trình bày cho học sinh. Còn đối với học sinh khá giỏi thì một tiết học đó không mang lại kết quả nhiều như mong muốn. Nếu giáo viên thực hiện khai thác, phát hiện vấn đề xung quanh bài toán  thì tiết học đó sôi nổi, cuốn hút mọi đối tượng học sinh, phát huy hết khả năng sáng tạo của trò. Một tiết học như vậy sẽ để lại nhiều ấn tượng. Từ đó học sinh sẽ tự mình làm những việc mà trước đó người giáo viên phải làm hoặc thiết kế cho học sinh.

          Trong quá trình giảng dạy ở hai lớp 9A, 9B va tham gia BGHSG cho trường, chúng tôi đã khảo sát trên hai nhóm học sinh bằng bài kiểm tra dưới hình thức cho 02 bài toán trong đó 01 bài trong SGK, 01 bài toán nâng cao lấy trong sách tài liệu tham khảo và có thay đổi một chút. 

           + Nhóm thực nghiệm: 30 học sinh lớp 9A. 

           + Nhóm đối chứng    : 30 học sinh lớp 9B.

          Các học sinh ở các nhóm được đánh số thứ tự từ 1 đến 30.

Kết quả thu được sau khi khảo sát như sau:

	
	Nhóm thực nghiệm
	
	Nhóm đối chứng

	Số học sinh
	KT đầu năm
	KT trước tác động
	KT sau tác động
	
	KT đầu năm
	KT trước tác động
	KT sau tác động

	1
	8
	8
	9
	
	7
	7
	8

	2
	7
	7
	8
	
	6
	7
	8

	3
	8
	8
	9
	
	6
	6
	7

	4
	8
	8
	9
	
	7
	8
	8

	5
	8
	8
	9
	
	3
	5
	7

	6
	8
	8
	9
	
	5
	4
	5

	7
	8
	8
	10
	
	7
	7
	6

	8
	7
	7
	8
	
	7
	8
	6

	9
	8
	8
	9
	
	6
	7
	7

	10
	8
	8
	9
	
	6
	5
	6

	11
	6
	7
	8
	
	4
	5
	6

	12
	8
	8
	9
	
	8
	8
	8

	13
	7
	8
	9
	
	5
	6
	6

	14
	7
	7
	8
	
	6
	6
	5

	15
	7
	8
	9
	
	5
	6
	6

	16
	8
	8
	9
	
	7
	6
	7

	17
	8
	8
	9
	
	5
	7
	6

	18
	7
	9
	10
	
	5
	5
	6

	19
	8
	8
	10
	
	6
	6
	6

	20
	7
	8
	9
	
	7
	6
	6

	21
	8
	8
	9
	
	4
	5
	4

	22
	8
	8
	9
	
	5
	6
	6

	23
	8
	8
	9
	
	7
	6
	7

	24
	7
	8
	9
	
	7
	8
	6

	25
	8
	9
	10
	
	4
	5
	6

	26
	8
	8
	9
	
	3
	5
	6

	27
	8
	8
	9
	
	3
	4
	5

	28
	8
	8
	9
	
	8
	7
	7

	29
	7
	7
	8
	
	4
	5
	6

	30
	7
	8
	9
	
	6
	6
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Môt
(mode)
	6.0
	5.0
	7.0
	
	7.0
	6.0
	6.0

	Trung vị
(median)
	5.5
	5.5
	7.0
	
	6.0
	6.0
	6.0

	Giá trị trung bình(average)
	5.43
	5.53
	7.00
	
	5.63
	6.10
	6.23

	Độ lệch chuẩn(stdev)
	1.01
	1.01
	0.95
	
	1.45
	1.21
	0.94

	Giá trị p(ttest)
	0.54
	0.05
	0.00
	
	
	
	

	Mức độ ảnh hưởng(SE)
	
	
	0.82
	
	
	
	


          
Sau một thời gian kiên trì, nghiêm túc và nỗ lực thực hiện với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, tôi đã hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm với đề tài:"Rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh lớp 9 thông qua xây dựng bài tập hình học". Tôi mong muốn được học hỏi, trao đổi thêm cùng tất cả đồng nghiệp và bạn đọc quan tâm vấn đề này. Đồng thời, chúng tôi cũng hi vọng đề tài này sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc bổ sung hiểu biết, góp phần làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy toán cũng như học toán, từ đó nâng cao được chất lượng dạy và học môn toán trong nhà trường. Bước đầu, đề tài đã thu được khá nhiều kết quả tích cực, đã tạo thói quen tốt cho nhiều học sinh tính kiên trì, độc lập suy nghĩ và có khả năng sáng tạo khi học toán, tự thấy được sự phong phú, thú vị của toán học. Các em đã ham thích hơn với môn toán. Mặc dù vậy, với khuôn khổ của đề tài này thì đây cũng chưa phải cho tất cả các đối tượng học sinh và đây cũng chỉ là ý kiến của riêng cá nhân chúng tôi là chính. Tuy đã cố gắng nhưng do kinh nghiệm cá nhân còn hạn chế nên nội dung của sáng kiến kinh nghiệm này chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tôi rất mong được sự trao đổi, chỉ bảo và đóng góp ý kiến bổ ích của các thầy giáo, cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn.

                                                                                Xin chân thành cảm ơn !.
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